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株式会社 穂高書店 
URL：http://www.hotakabooks.com/ 

Teｌ：03-3233-0331  Fax：03-3233-0332  E-mail: info@hotakabooks.com 

ベトナムの小・中学校で使われている教科書のご案内です。 数学、ベトナム語、

科学などの他、体育や美術、体験学習など様々な教科が揃っています。以前のカタロ

グに中学校の教科書についての情報を追加しました。 

ご注文の際は、お客様のお名前・郵便番号・ご住所・電話番号・FAX 番号をご明記

の上、カタログナンバー（C-512-2）と各書籍のナンバーを、E-mail か FAX でお知ら

せください。 

表示価格は本体価格となります。為替レートの変動や仕入先の価格変更により販売

価格が変更となる場合がございます。ご了承のほどお願いいたします。 

皆様のお問い合わせ、ご注文をお待ちしております。 



ベトナム小・中学校教科書 (株)穂高書店

No. 学年 タイトル タイトル訳 出版社 冊数 本体価格 税込価格

VT-01 1学年 Gíáo dục thể  chất - 体育 Giáo Dục Việt Nam 1 ¥1,500 ¥1,650

VT-02 1学年 Đạo đức 道徳 Giáo Dục Việt Nam 1 ¥1,500 ¥1,650

VT-03 1学年 Mỹ Thuật 美術 Giáo Dục Việt Nam 1 ¥1,500 ¥1,650

VT-04 1学年 Hoạt động trải nghiệm 体験活動 Giáo Dục Việt Nam 1 ¥1,500 ¥1,650

VT-05 1学年 Âm Nhạc 音楽 Giáo Dục Việt Nam 1 ¥1,500 ¥1,650

VT-06 1学年 Toán 数学 Giáo Dục Việt Nam 1 ¥1,500 ¥1,650

VT-07 1学年 Tiếng Việt V1 ベトナム語１ Giáo Dục Việt Nam 1 ¥1,500 ¥1,650

VT-08 1学年 Tiếng Việt V2 ベトナム語2 Giáo Dục Việt Nam 1 ¥1,500 ¥1,650

VT-09 1学年 Tự nhiên & Xã Hội 自然と社会 Giáo Dục Việt Nam 1 ¥1,500 ¥1,650

VT-10 2学年 Tiếng Việt V1 ベトナム語１ Giáo Dục Việt Nam 1 ¥1,500 ¥1,650

VT-11 2学年 Tiếng Việt V2 ベトナム語2 Giáo Dục Việt Nam 1 ¥1,500 ¥1,650

VT-12 2学年 Toán -V1 数学1 Giáo Dục Việt Nam 1 ¥1,500 ¥1,650

VT-13 2学年 Toán-V2 数学2 Giáo Dục Việt Nam 1 ¥1,500 ¥1,650

VT-14 2学年 Tự nhiên & Xã Hội 自然と社会 Giáo Dục Việt Nam 1 ¥1,500 ¥1,650

VT-15 2学年 Đạo đức 道徳 Giáo Dục Việt Nam 1 ¥1,500 ¥1,650

VT-16 2学年 Âm Nhạc 音楽 Giáo Dục Việt Nam 1 ¥1,500 ¥1,650

VT-17 2学年 Mỹ Thuật 美術 Giáo Dục Việt Nam 1 ¥1,500 ¥1,650

VT-18 2学年 Hoạt động trải nghiệm 体験活動 Giáo Dục Việt Nam 1 ¥1,500 ¥1,650

VT-19 2学年 Gíáo dục thể  chất - 体育 Giáo Dục Việt Nam 1 ¥1,500 ¥1,650

VT-20 3学年 Tiếng Việt V1 ベトナム語1 Giáo Dục Việt Nam 1 ¥1,500 ¥1,650

VT-21 3学年 Tiếng Việt V2 ベトナム語2 Giáo Dục Việt Nam 1 ¥1,500 ¥1,650

VT-22-1 3学年 Toán V1 数学 1 Giáo Dục Việt Nam 1 ¥1,500 ¥1,650

VT-22-2 3学年 Toán V2 数学 2 Giáo Dục Việt Nam 1 ¥1,500 ¥1,650

VT-23 3学年 Tự nhiên & Xã Hội 自然と社会 Giáo Dục Việt Nam 1 ¥1,500 ¥1,650

VT-24 3学年 Tập viết ベトナム語 書き方 Giáo Dục Việt Nam 1 ¥1,500 ¥1,650

VT-25 4学年 Tiếng Việt V1 ベトナム語1 Giáo Dục Việt Nam 1 ¥1,500 ¥1,650

VT-26 4学年 Tiếng Việt V2 ベトナム語2 Giáo Dục Việt Nam 1 ¥1,500 ¥1,650

VT-27-1 4学年 Toán V1 数学 1 Giáo Dục Việt Nam 1 ¥1,500 ¥1,650

VT-27-2 4学年 Toán V2 数学 2 Giáo Dục Việt Nam 1 ¥1,500 ¥1,650
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No. 学年 タイトル タイトル訳 出版社 冊数 本体価格 税込価格

VT-28 4学年 Khoa học 科学 Giáo Dục Việt Nam 1 ¥1,500 ¥1,650

VT-29 4学年 Lịch sử & địa lý 歴史と地理 Giáo Dục Việt Nam 1 ¥1,500 ¥1,650

VT-30 4学年 Âm Nhạc 音楽 Giáo Dục Việt Nam 1 ¥1,500 ¥1,650

VT-31 4学年 Mỹ Thuật 美術 Giáo Dục Việt Nam 1 ¥1,500 ¥1,650

VT-32 4学年 Đạo đức 道徳 Giáo Dục Việt Nam 1 ¥1,500 ¥1,650

VT-33 4学年 Kĩ Thuật 技術 Giáo Dục Việt Nam 1 ¥1,500 ¥1,650

VT-34 5学年 Tiếng Việt V1 ベトナム語1 Giáo Dục Việt Nam 1 ¥1,500 ¥1,650

VT-35 5学年 Tiếng Việt V2 ベトナム語2 Giáo Dục Việt Nam 1 ¥1,500 ¥1,650

VT-36-1 5学年 Toán V1 数学 1 Giáo Dục Việt Nam 1 ¥1,500 ¥1,650

VT-36-2 5学年 Toán V2 数学 2 Giáo Dục Việt Nam 1 ¥1,500 ¥1,650

VT-37 5学年 Khoa học 科学 Giáo Dục Việt Nam 1 ¥1,500 ¥1,650

VT-38 5学年 Lịch sử & địa lý 歴史と地理 Giáo Dục Việt Nam 1 ¥1,500 ¥1,650

VT-39 5学年 Âm Nhạc 音楽 Giáo Dục Việt Nam 1 ¥1,500 ¥1,650

VT-40 5学年 Mỹ Thuật 美術 Giáo Dục Việt Nam 1 ¥1,500 ¥1,650

VT-41 5学年 Đạo đức 道徳 Giáo Dục Việt Nam 1 ¥1,500 ¥1,650

VT-42 5学年 Kĩ Thuật 技術 Giáo Dục Việt Nam 1 ¥1,500 ¥1,650

VT-43 6学年 Khoa học tự nhiên 自然科学 Giáo Dục Việt Nam 1 ¥1,800 ¥1,980

VT-44 6学年 Giaso dục thể cất 体育 Giáo Dục Việt Nam 1 ¥1,800 ¥1,980

VT-45 6学年 Toán V1 数学1 Giáo Dục Việt Nam 1 ¥1,800 ¥1,980

VT-46 6学年 Toán V2 数学2 Giáo Dục Việt Nam 1 ¥1,800 ¥1,980

VT-47 6学年 Hoạt dộng trải nghiệm hướng nghiệp キャリア体験活動 Giáo Dục Việt Nam 1 ¥1,800 ¥1,980

VT-48 6学年 Ngữ văn V1 文学1 Giáo Dục Việt Nam 1 ¥1,800 ¥1,980

VT-49 6学年 Ngữ văn V2 文学2 Giáo Dục Việt Nam 1 ¥1,800 ¥1,980

VT-50 6学年 Âm nhạc 音楽 Giáo Dục Việt Nam 1 ¥1,800 ¥1,980

VT-51 6学年 Mỹ thuật 美術 Giáo Dục Việt Nam 1 ¥1,800 ¥1,980

VT-52 6学年 Công nghiệp 工業 Giáo Dục Việt Nam 1 ¥1,800 ¥1,980

VT-53 6学年 Lịch sử & địa lý 歴史と地理 Giáo Dục Việt Nam 1 ¥1,800 ¥1,980

VT-54 6学年 Giaso dục công dân 市民教育 Giáo Dục Việt Nam 1 ¥1,800 ¥1,980

VT-55 7学年 Ngữ Văn (tập 1) 文学１ Giáo Dục Việt Nam 1 ¥1,800 ¥1,980
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VT-56 7学年 Ngữ Văn (tập 2) 文学2 Giáo Dục Việt Nam 1 ¥1,800 ¥1,980
VT-57 7学年 Toán (tập 1) 数学1 Giáo Dục Việt Nam 1 ¥1,800 ¥1,980
VT-58 7学年 Toán (tập 2) 数学2 Giáo Dục Việt Nam 1 ¥1,800 ¥1,980
VT-59 8学年 Ngữ Văn (tập 1) 文学１ Giáo Dục Việt Nam 1 ¥1,800 ¥1,980
VT-60 8学年 Ngữ Văn (tập 2) 文学2 Giáo Dục Việt Nam 1 ¥1,800 ¥1,980
VT-61 8学年 Toán (tập 1) 数学1 Giáo Dục Việt Nam 1 ¥1,800 ¥1,980
VT-62 8学年 Toán (tập 2) 数学2 Giáo Dục Việt Nam 1 ¥1,800 ¥1,980
VT-63 9学年 Ngữ Văn (tập 1) 文学１ Giáo Dục Việt Nam 1 ¥1,800 ¥1,980
VT-64 9学年 Ngữ Văn (tập 2) 文学2 Giáo Dục Việt Nam 1 ¥1,800 ¥1,980
VT-65 9学年 Toán (tập 1) 数学1 Giáo Dục Việt Nam 1 ¥1,800 ¥1,980
VT-66 9学年 Toán (tập 2) 数学2 Giáo Dục Việt Nam 1 ¥1,800 ¥1,980
VT-67 10学年 Ngữ Văn (tập 1) 文学１ Giáo Dục Việt Nam 1 ¥1,800 ¥1,980
VT-68 10学年 Ngữ Văn (tập 2) 文学2 Giáo Dục Việt Nam 1 ¥1,800 ¥1,980
VT-69 10学年 Hình Học 幾何学 Giáo Dục Việt Nam 1 ¥1,800 ¥1,980
VT-70 10学年 Đại Số 代数 Giáo Dục Việt Nam 1 ¥1,800 ¥1,980
VT-71 11学年 Ngữ Văn (tập 1) 文学１ Giáo Dục Việt Nam 1 ¥1,800 ¥1,980
VT-72 11学年 Ngữ Văn (tập 2) 文学2 Giáo Dục Việt Nam 1 ¥1,800 ¥1,980
VT-73 11学年 Hình Học 幾何学 Giáo Dục Việt Nam 1 ¥1,800 ¥1,980
VT-74 11学年 Đại số và Giải tích 代数と微積分 Giáo Dục Việt Nam 1 ¥1,800 ¥1,980
VT-75 12学年 Ngữ Văn (tập 1) 文学１ Giáo Dục Việt Nam 1 ¥1,800 ¥1,980
VT-76 12学年 Ngữ Văn (tập 2) 文学2 Giáo Dục Việt Nam 1 ¥1,800 ¥1,980
VT-77 12学年 Hình Học 幾何学 Giáo Dục Việt Nam 1 ¥1,800 ¥1,980
VT-78 12学年 Giải Tích 解析学 Giáo Dục Việt Nam 1 ¥1,800 ¥1,980
AD-01 7学年 Lịch Sử  và Đia lý 歴史と地理 Giáo Dục Việt Nam 1 ¥1,800 ¥1,980
AD-02 7学年 Tập Bản đồ và Lịch sử - Phần Địa lý 地理と歴史-地理 Giáo Dục Việt Nam 1 ¥1,800 ¥1,980
AD-03 7学年 Tập Bản đồ và Lịch sử - Phần Lịch sử 地理と歴史-歴史 Giáo Dục Việt Nam 1 ¥1,800 ¥1,980
AD-04 8学年 Lịch Sử 歴史 Giáo Dục Việt Nam 1 ¥1,800 ¥1,980
AD-05 8学年 Địa Lý 地理 Giáo Dục Việt Nam 1 ¥1,800 ¥1,980
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AD-06 9学年 Lịch Sử 歴史 Giáo Dục Việt Nam 1 ¥1,800 ¥1,980
AD-07 9学年 Địa Lý 地理 Giáo Dục Việt Nam 1 ¥1,800 ¥1,980
AD-08 9学年 Tập Bản đồ địa lý 地図帳 Giáo Dục Việt Nam 1 ¥1,800 ¥1,980
AD-09 - Atlat Việt Nam ベトナム地図 Giáo Dục Việt Nam 1 ¥1,800 ¥1,980

90 ¥163,350
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